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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LÝ 7 – HKI

PHẦN I : LÝ THUYẾT

	Mắt ta nhận biết được ánh sáng khi nào ?


(
Mắt ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta 

	Khi nào ta nhìn thấy một vật ?


(
Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta 

	Nguồn sáng là gì? vật sáng bao gồm gì ? cho ví dụ ?


(Nguồn sáng là vật tự phát ra ánh sáng . Ví dụ : Mặt trời, đom đóm, đèn điện đang sáng …
(Vật sáng gồm nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó. Ví dụ: Mặt trăng, bàn , ghế, mặt trời…
	Phát biểu định luật truyền thẳng của ánh sáng ?


(
Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền theo đường thẳng.

	Trong môi trường nào ánh sáng truyền theo đường cong?


(
Trong môi trường trong suốt nhưng không đồng tính , ánh sáng truyền theo đường cong
	Thế nào là tia sáng?


Đường truyền của ánh sáng được biểu diễn bằng một đường thẳng có hướng gọi là tia sáng.


Có mấy loại chùm sáng ,kể tên,Vẽ hình ?Nêu đặc điểm của từng loại chùm sáng?

Có 3 loại chùm sáng: chùm sáng song song, chùm sáng hội tụ, chùm sáng phân kỳ.

Vẽ hình :  chùm sáng song song:



Chùm sáng hội tụ:




Chùm sáng phân kỳ:


Chùm sáng song song: gồm các tia sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng

Chùm sáng hội tụ : gồm các tia sáng giao nhau trên đường truyền của chúng
Chùm sáng phân kỳ: gồm các tia sáng loe rộng ra trên đường truyền của chúng

	Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng ?


(
- Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến của gương ở điểm tới


- Góc phản xạ bằng góc tới

	a/Đặc điểm ảnh của vật tạo bởi gương phẳng ? ứng dụng của gương phẳng ? 


(
- Ảnh ảo  không hứng được trên màn chắn

      - Độ lớn ảnh bằng độ lớn vật



- Khoảng cách từ ảnh đến gương bằng khoảng cách từ vật đến gương

( ứng dụng : làm gương soi

	b/Tại sao mắt ta nhìn thấy ảnh ảo S’?


( Mắt nhìn thấy ảnh ảo vì tia phản xạ lọt vào mắt có đường kéo dài đi qua ảnh ảo

	c/ Vì sao ảnh ảo S’ không hứng được trên màn chắn ?


( Vì S’ không phải là nơi giao nhau của các tia phản xạ mà chỉ là nơi giao nhau của đường kéo dài của các tia phản xạ

	Đặc điểm ảnh của vật tạo bởi gương cầu lồi? so sánh vùng nhìn thấy của gương cầu lồi và gương phẳng có cùng kích thước ?


( 
Đặc điểm ảnh của vật tạo bởi gương cầu lồi :

             - Ảnh ảo không hứng được trên màn chắn

             -  ảnh nhỏ hơn  vật    

( So sánh : Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước.

	Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi có những tính chất gì giống và khác với ảnh của cùng vật đó tạo bởi gương phẳng


( Giống nhau : đều là ảnh ảo không hứng được trên màn chắn

( Khác nhau : gương cầu lồi : cho ảnh nhỏ hơn vật





   Gương phẳng : cho ảnh bằng vật

	Ứng dụng của gương cầu lồi :


 - Làm kính chiếu hậu

 - Gắn ở những đoạn đường gấp khúc, đường đèo 


	Đặc điểm ảnh của vật tạo bởi gương cầu lõm ?


(Khi vật đặt gần sát gương thì gương cầu lõm cho ảnh ảo không hứng được trên màn chắn và lớn hơn vật. 

	Nêu ứng dụng của gương cầu lõm :


pha đèn pin,kính lúp,gương khám răng của nha sĩ

bếp năng lượng

	Hãy giải thích vì sao nhờ có pha đèn mà đèn pin có thể chiếu ánh sáng đi xa mà vẫn sáng rõ?


( Vì pha đèn là gương cầu lõm có tác dụng biến đổi chùm tia tới phân kỳ thành chùm phản xạ song song nên ánh sáng đi xa mà vẫn sáng rõ.
	Cho biết sự phản xạ ánh sáng trên gương cầu lõm ?


( 
Gương cầu lõm có tác dụng biến đổi một chùm tia tới song song thành chùm tia phản xạ hội tụ tại một điểm và ngược lại biến đổi chùm tia tới phân kỳ thích hợp thành chùm tia phản xạ song song

	Nguồn âm là gì ,ví dụ? đặc điểm của nguồn âm ? Dao động là gì ?


(
- Vật phát ra âm gọi là nguồn âm. Ví dụ : Tiếng trống, tiếng kèn, tiếng ca sĩ hát…



-  Đặc điểm của nguồn âm : Khi phát ra âm các vật đều dao động



- Dao động là sự rung động qua lại vị trí cân bằng

	Tần số dao độnglà gì? đơn vị của tần số ? ký hiệu ?


(
Số dao động trong một giây gọi là tần số. Đơn vị : là hec . Ký hiệu : Hz

Công thức tính tần số: 

Tần số = Số dao động : thời gian(giây)


Khi nào âm phát ra trầm , khi nào âm phát ra bổng ?

(
- Âm phát ra  cao ( bổng) khi dao động nhanh,tần số dao động  lớn



- Âm phát ra  thấp ( trầm) khi dao động chậm, tần số dao động  nhỏ

Khi nào âm phát ra to, khi nào âm phát ra nhỏ? Đơn vị độ to ? ngưỡng đau của tai?

(
Âm phát ra to khi biên độ dao động lớn (dao động mạnh)

( Âm phát ra nhỏ khi biên dộ dao động nhỏ (dao động yếu)

( Đơn vị độ to : đêxiben (dB)

( ngưỡng đau của tai : 130 dB

Ở các vị trí càng xa(gần) nguồn âm, thì âm nghe như thế nào ?
( Ở các vị trí càng xa nguồn âm thì âm nghe càng nhỏ
( Ở các vị trí càng gần nguồn âm thì âm nghe càng to
Âm thanh có thể truyền trong môi trường nào, không thể truyền trong môi trường nào?
(
Âm thanh có thể truyển trong môi trường chất rắn, lỏng, khí, không thể truyền trong chân không

So sánh tốc độ truyền âm trong các môi trường ?

(  Tốc độ truyền âm trong chất rắn lớn hơn trong chất lỏng, trong chất lỏng lớn hơn trong chất khí.

27/ Biên độ dao động là gì ? 

Biên độ dao động là độ lệch lớn nhất của vật dao động so với vị trí cân bằng

28/ Siêu âm là gì? Hạ âm là gì ? Tai người bình thường nghe được âm có tần số trong khoảng nào ?

Siêu âm : là những âm có tần số lớn hơn 20.000 Hz

Hạ âm : là những âm có tần số nhỏ hơn 20Hz

Tai người bình thường nghe được những âm có tần số trong khoảng từ 20 Hz đến 20.000 Hz

29/ Hiện tượng phản xạ ánh sáng?

( Hiện tượng phản xạ ánh sáng là hiện hượng tia sáng chiếu tới mặt gương bị hắt lại theo một hướng nhất định 

	30/ Thế nào là âm phản xạ ? Tiếng vang là gì ?




Âm phản xạ là âm dội lại khi gặp mặt chắn 

Tiếng vang là âm phản xạ nghe được cách âm trực tiếp ít nhất 1/15 giây

	31/ Vật phản xạ âm tốt , ví dụ ? Vật phản xạ âm kém , ví dụ ?


Vật phản xạ âm tốt (hấp thụ âm kém ) : là vật cứng , có bề mặt nhẵn . Ví dụ: Tường gạch, mặt gương, mặt đá hoa…
Vật phản xạ âm kém : là các vật mềm, xốp có bề mặt gồ ghề. Ví dụ : áo len, miếng xốp …
XEM LẠI TẤT CẢ CÁC BÀI TẬP TRONG SBT TỪ BÀI 1 ĐẾN BÀI 14

VÀ BÀI TẬP VẬN DỤNG TRONG SGK TỪ BÀI 10 ĐẾN BÀI 14

Gảy vào dây đàn ghita, đàn phát ra âm thanh. Âm phát ra từ đâu?

( Dây đàn dao động làm thùng đàn dao động theo. Nhờ có thùng đàn mà âm phát ra được lớn hơn.

Tại sao loa phát ra được âm thanh?

( Loa phát ra được âm thanh là do màng loa dao động

Con muỗi thường phát ra âm cao hơn con ong đất. Hãy cho biết con nào vỗ cánh nhiều hơn?

( Con muỗi vỗ cánh nhiều hơn 

Hải đang chơi ghita, muốn âm phát ra cao ,thấp, to, nhỏ thì làm thế nào?

( Âm cao , thấp : thay đổi vị trí phím bấm trên dây đàn (hoặc cho dây đàn căng nhiều, căng ít )

( Âm to, nhỏ : gảy mạnh, gảy nhẹ dây đàn.

Làm thế nào để âm phát ra to khi thổi sáo?

( Khi thổi sáo nếu thổi càng mạnh thì âm phát ra càng to

Kinh nghiệm của người đi câu cá cho biết khi có người đi đến bờ sông, cá ở trong sông lập tức lẩn trốn ngay. Giải thích?

( Tiếng động chân người đi đã truyền qua đất trên bờ, rồi qua nước rồi đến tai cá nên cá bơi tránh ra chỗ khác

Ngoài khoảng chân không, các nhà du hành vũ trụ có thể nói chuyện được như trên mặt đất không? Tại sao?

( Không. Vì chân không không truyền được âm.

11/Tiếng sét và tia chớp được tạo ra gần như cùng một lúc, nhưng ta thường nhìn thấy chớp trước khi nghe thấy tiếng sét. Hãy giải thích ?

( Vận tốc truyền âm trong không khí là 340m/s, trong khi đó vận tốc truyền ánh sáng trong không khí là 

300000 km/s , chính vì vậy ta thấy tia chớp trước khi nghe tiếng sét

12/ Tai sao âm truyền được trong chất rắn , lỏng , khí mà không truyền được trong chân không ?

( Âm truyền được trong chất rắn,lỏng,khí vì nguồn âm dao động, nó làm cho các hạt cấu tạo nên chất rắn, lỏng, khí dao động theo. Dao động của các hạt này lại truyền cho các hạt bên cạnh, cứ như thế âm truyền đến tai ta làm cho màng nhĩ dao động , nên ta nghe được âm

( Trong chân không , không có các hạt vật chất, vì vậy nó không có gì để có thể dao động được, nên chân không không truyền được âm

13/ Vật thứ nhất dao động 600 lần trong 1 phút, vật thứ hai dao động 900 lần trong 30 giây

a/ Tính tần số dao động của mỗi vật

b/ Vật nào dao động nhanh hơn , vật nào phát ra âm thấp hơn

c/ Tai người có thể nghe âm do 2 vật phát ra không ? vì sao ?

14/ Chiếu một tia sáng lên một gương phẳng ta thu được tia phản xạ hợp với tia tới 1 góc 40o. Vẽ hình và tính góc tới ?

15/ Chiếu một tia sáng vuông góc với mặt một gương phẳng. Vẽ hình và tính góc tới, góc phản xạ?

16/ Chiếu tia sáng hợp với gương một góc 30o. Vẽ hình và tính góc phản xạ ?

17/ Một người nghe thấy tiếng sét sau tia chớp 5 giây. Hỏi người đó đứng cách nơi xảy ra sét bao xa. Biết vận tốc truyền âm trong không khí là 340m/s

18/ Chiếu tia tới gương phẳng thu được tia phản xạ hợp với gương 1 góc 600, sao cho tia phản xạ có phương thẳng đứng từ trên xuống. Vẽ hình và tính góc tới, tính góc hợp bởi tia tới và tia phản xạ.

19/ Cho gương phẳng đặt thẳng đứng, chiếu tia sáng SI từ trên xuống hợp với gương một góc 300

a/ Vẽ tia phản xạ. Tính góc phản xạ


b/ Giữ nguyên tia tới:

+ Thu được tia phản xạ có phương ngang từ phải qua trái. Hãy dựng gương , tính góc hợp bởi tia phản xạ và mặt gương

+ Tia phản xạ hợp với tia tới 1 góc 1200, dựng gương, tính góc tới, tính góc hợp bởi tia phản xạ và mặt gương

20/ Một vật thực hiện 5000 dao động trong 2min30s. Tính tần số dao động? Tai ta có nghe được âm do vật phát ra không?vì sao ?

21/ Một vật thực hiện dao động có tần số 10 Hz. Hỏi trong 1min vật thực thựn được bao nhiêu dao động ?

22/ Vật A thực hiện 50000 dao động trong 0,5h. vật B dao động với tần số 50Hz


a/ Vật nào dao động nhanh hơn? Vật nào phát ra âm trầm hơn ?


b/ Để vật B thực hiện số dao động giống vật A thì mất thời gian bao lâu ?

23/ Vật A thực hiện 1200 dao động trong 30s. Vật B thực hiện số dao động gấp đôi vật A trong cùng thời gian . Hỏi vật nào phát ra âm bổng hơn?

24/ Vật AB nằm trước gương như hình vẽ.


a/ Vẽ ảnh A’B’


b/ Vẽ tia tới từ A tia phản xạ qua B


c/ Lúc đầu A cách gương 10cm , di chuyển A theo phương vuông góc với gương lại gần gương thêm 2cm. Tính AA’
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